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[bookmark: _Toc83193239][bookmark: _Toc83197082]1. TIẾNG VIỆT LỚP I: “ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống”.
(Thời lượng môn Tiếng Việt: 12 tiết/tuần x 35 tuần = 420 tiết. 4 tiết dành kiểm tra đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II ).
A. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP 1:

	


Tuần, tháng
	


CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
( NẾU CÓ)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	
Chủ đề/ Mạch nội dung:
	
Tên bài
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	Tuần
1
	1. CHỦ ĐỀ: LÀM QUEN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Làm quen với trường, lớp, và biết cách sử dụng đồ dùng học tập
- Biết và thực hiện theo các tư thế đúng, tránh tư thế sai khi đọc, viết, nói, nghe. Nhận biết và viết đúng các nét viết cơ bản các chữ số và dấu thanh; đọc đúng các âm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Nhận diện các chữ số và luyện viết các chữ số. Nhận diện và luyện viết các dấu thanh

	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập - Tiết 1
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, nghe - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; làm quen với bảng chữ cái - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Làm quen với các nét viết cơ bản, các chữ số và dấu thanh; làm quen với bảng chữ cái - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 5
	Tiết 9
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh - Tiết 6
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm - Tiết 1
	Tiết 11
	
	

	
	
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
2
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm a;b; c; e; ê.Viết đúng chữ a;b; c; e; ê và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 1: A a - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 1: A a - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	
	Bài 2: B  b      - Tiết 1



	Tiết 3
	
	

	
	
	
	Bài 2: B  b      - Tiết 2



	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 3: C  c  /  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 3: C  c  /  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 4: E e Ê ê    - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 4: E e Ê ê    - Tiết 2
	Tiết 8
	 Dạy lồng ghép BVMT: Biện pháp bảo vệ cây xanh, sân trường xanh-sạch-đẹp
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 2 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 2

	Tiết 12
	
	

	Tuần
3
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm o;ô; ơ; d; đ. Viết đúng chữ o;ô; ơ; d; đ và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 6: O o ’  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.





	

	
	
	Bài 6: O o ’  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 7: Ô ô .  - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 7: Ô ô .  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 8: D d   Đ d  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 8: D d   Đ d  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 9: Ơ ơ ~ - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 9: Ơ ơ ~ - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy tích hợp ATGT ở hoạt động luyện nói: GDHS chấp hành tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 10: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 3 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 2  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
4
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm i;k; h; l; u, ư, ch, kh. Viết đúng chữ i;k; h; l; u, ư, ch, kh và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 11: I I K k  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 11: I I K k  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 12: H h L l  - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 12: H h L l  - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ và chăm sóc cây xanh
	

	
	
	Bài 13: U u   Ư ư  - Tiết 1
	Tiết 5
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 13: U u   Ư ư  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh  - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 14: Ch ch Kh kh  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 15: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 4  - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 4 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 4  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
5
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm m;n; g; gi; gh, nh, ng, ngh. Viết đúng chữ i;m;n; g; gi; gh, nh, ng, ngh… và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 16: M m N n - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 16: M m N n - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 17: G g  Gi gi - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 17: G g  Gi gi - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ và chăm sóc vật nuôi
	

	
	
	Bài 18:  Gh gh  Nh nh - Tiết 1
	Tiết 5
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 18:  Gh gh  Nh nh - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 19: Ng ng  Ngh ngh - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 19: Ng ng  Ngh ngh - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ động vật; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 5  - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 5 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 5  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 
6
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm r;s; t; tr th, ia, ua, ưa…. Viết đúng chữ r;s; t; tr th, ia, ua, ưa …và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 21: R r S s- Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 21: R r S s- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 22: T t Tr tr - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 22: T t Tr tr - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ môi trường biển. ANQP: Bảo vệ biển đảo
	

	
	
	Bài 23: Th th ia - Tiết 1
	Tiết 5
	- Sách tham khảo.
 - Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 23: Th th ia - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 24: ua ưa - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 24: ua ưa - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 6  - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 6 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 6  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 
7
	1. CHỦ ĐỀ: ÂM VÀ CHỮ
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng âm ph;qu, v; y. Viết đúng chữ ph;qu, v; y… và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đã đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các âm đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 26: Ph ph Qu qu - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 26: Ph ph Qu qu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 27: V v  X x - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 27: V v  X x - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 28: Y y - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 28: Y y - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 29: Luyện tập quy tắc chính tả - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 7  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 7 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 7  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
8
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc, viết đúng các vần, tiếng, từ ngữ, …có âm cuối nđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần có âm cuối n, m và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc.
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 31: an ăn  ân   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 31: an ăn  ân   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 32: on ôn ơn  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 32: on ôn ơn  - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ tài nguyên rừng
	

	
	
	Bài 33: en ên in un  - Tiết 1 
	Tiết 5
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 33: en ên in un  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 34: am ăm âm  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 34: am ăm âm  - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ môi trường sống của các loài vật.
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 35: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 8  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 8 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 8  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
9
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc, viết đúng các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối nđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần có âm cuối m, i, y và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến đến bài đọc .
- Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 36: om ôm ơm - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 36: om ôm ơm - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 37: em êm im um - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 37: em êm im um - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 38: ai ay ây - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 38: ai ay ây - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 39: oi ôi ơi - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 39: oi ôi ơi - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép GDHS ở hoạt động luyện nói:Thực hiện tốt an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
	

	
	
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 40: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 9  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 9 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 9  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 10
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối i, o, u vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 41: ui ưi  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 41: ui ưi  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 42: ao eo  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 42: ao eo  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 43: au âu êu  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 43: au âu êu  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 44: iu ưu  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 44: iu ưu  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện   - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 45: Ôn tập và kể chuyện   - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 10  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 10 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 10 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 11
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối c, t, vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 46: ac ăc âc - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 46: ac ăc âc - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 47: oc ôc uc ưc - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 47: oc ôc uc ưc - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 48: at ăt  ât - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 48: at ăt  ât - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 49: ot ôt ơt - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 49: ot ôt ơt - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 50: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 11  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 11 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 11  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 12
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, …có âm cuối t, p vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 51: et êt it  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 51: et êt it  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 52: ut ưt  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 52: ut ưt  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 53: ap ăp âp  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 53: ap ăp âp  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 54: op ôp ơp  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 54: op ôp ơp  - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép ANQP: Phòng chống tai nạn đuối nước
	

	
	
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 55: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 12  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 12 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 12  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 13
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ,… có âm cuối p, nh, ch, ng vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 56: ep êp ip up  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 56: ep êp ip up  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 57: anh ênh inh - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 57: anh ênh inh - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 58: ach êch ich  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 58: ach êch ich  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 59: ang ăng âng  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 59: ang ăng âng  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 60: Ôn tập và kể chuyện - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 13  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 13 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 13  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 14
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối ng, m, p, u vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 61: ong ông ung ưng - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
 - Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 61: ong ông ung ưng - Tiết 2
	Tiết 2
	Dạy lồng ghép BVMT: Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
	

	
	
	Bài 62: iêc iên iêp  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 62: iêc iên iêp  - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ môi trường biển
	

	
	
	Bài 63: iêng iêm yên    - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 63: iêng iêm  yên   - Tiết 2
	Tiết 6
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ loài chim
	

	
	
	Bài 64: iêt   iêu   yêu  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 64: iêt   iêu   yêu  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 14  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 14 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 14  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 15
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối t, m, c, i, ng, u vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 66: uôi   uôm   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
 - Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 66: uôi   uôm   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 67: uôc  uôt  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 67: uôc  uôt  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 68: uôn uông  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 68: uôn uông  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 69: ươi  ươu   - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 69: ươi  ươu   - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép BVMT : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 70: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 15  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 15 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 15  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 16
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối c, t, m, p, n, ng, a, e vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 71: ươc ươt - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 71: ươc ươt - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 72: ươm ươp  - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 72: ươm ươp  - Tiết 2
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT:Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	

	
	
	Bài 73: ươn ương  - Tiết 1 
	Tiết 5
	- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 73: ươn ương  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 74: oa oe  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 74: oa oe  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 16  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 16 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 16  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 17
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Nhận biết và đọc đúng, viết các vần, tiếng, từ ngữ, câu,…có âm cuối n, i, ê, y, n, t, a, e vàđọc đúng tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần  đó.
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. Phát triển vốn từ trên những tiếng có các vần đã học, phát triển kĩ năng nói, nghe theo nội dung bài học...
	Bài 76: oan  oăn oat oăt  - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 76: oan  oăn oat oăt  - Tiết 2
	Tiết 2
	Dạy lồng ghép BVMT: Lợi ích của cây xanh và việc trồng cây
	

	
	
	Bài 77: oai uê uy  - Tiết 1 
	Tiết 3
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 77: oai uê uy  - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 78: uân uât  - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 78: uân uât  - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 79: uyên uyêt  - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 79: uyên uyêt  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 1 
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 80: Ôn tập và kể chuyện  - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 17  - Tiết 1 
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 17 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 17  - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 
18
	1. CHỦ ĐỀ: VẦN
2. MẠCH NỘI DUNG:
Ôn lại các vần đã học
 - Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.
 - Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.
 - Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 - 15 chữ).
 - Kiểm tra học kì I cho HS: Tốc độ đọc 30 - 35 tiếng/1phút. Tốc độ viết 12 -15 chũ/15 phút.
	Bài 81: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 81: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 82: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 82: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 83: Ôn tập   - Tiết 1 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 83: Ôn tập   - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 1 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập chung cuối HKI - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKI - Tiết 1 
	Tiết 11
	
	

	
	
	Kiểm tra định kì cuối HKI - Tiết 2
	Tiết 12
	
	



B/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP II ( HỌC KÌ II):
	

Tuần, tháng
	


                                      CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ( NẾU CÓ):(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung:
	
                                    Tên bài
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	Tuần 19
	A. Chủ đề 1: “TÔI VÀ CÁC BẠN”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Tôi và các bạn”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	 Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 3
	Tiết 7
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ động vật
	

	
	
	 Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 4
	Tiết 8
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 3: Bạn của gió - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Bạn của gió - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 19 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 19 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập  tuần 19 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 20
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	 Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	 Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 20 - tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 20 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 20 - tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 21
	A. Chủ đề 2: “MÁI ẤM GIA ĐÌNH”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Mái ấm gia đình”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Nụ hôn trên đôi bàn tay - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Làm Anh - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 21 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 21 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	


Tuần 22
	
	Ôn tập  tuần 21 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	
	
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 4: Quạt cho bà ngủ  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 3
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Bữa cơm gia đình - Tiết 4
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 6: Ngôi nhà - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 22 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 22 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập  tuần 22 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 23
	A. Chủ đề 3: “MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Mái trường mến yêu”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Tôi đi học  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Đi học- Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Đi học- Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Hoa yêu thương - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 23 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 23 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 23 - tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 24
	
	Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.


	

	
	
	Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 3
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Bác trống trường - Tiết 4
	Tiết 6
	
	

	
	
	 Bài 6: Giờ ra chơi - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	 Bài 6: Giờ ra chơi - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 24 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 24 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 24 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 25
	A. Chủ đề 4: “ĐIỀU EM CẦN BIẾT”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Điều em cần biết”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Rửa tay trước khi ăn  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Lời chào - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Lời chào - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà  - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 25 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 25 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 25 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 26
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.




- Dạy tích hợp ATGT:GDHS chấp hành tốt quy định tín hiệu đèn giao thông.
	

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Nếu không may bị lạc - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Đèn giao thông - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 26 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 26 dạy  vào giữa tuần của buổi 2.
	

	
	
	Ôn tập tuần 26 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 27
	A. Chủ đề 5: “BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Bài học từ cuộc sống”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 
4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Kiến và chim bồ câu - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Câu chuyện của rễ - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Câu chuyện của rễ - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Câu hỏi của sói - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn  tập  tuần 27 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 27 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể dạy học sinh Tiết đọc thư viện trên Intrenet
	

	
	
	Ôn  tập  tuần 27 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần
28
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 1
	Tiết 1/ 35 phút
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 4: Chú bé chăn cừu - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Tiếng vọng của núi - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tập  tuần 28 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 28 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể cho HS học Tiết đọc thư viện với hình thức cùng đọc sách thư viện.
	

	
	
	Ôn tập tập  tuần 28 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 29
	A. Chủ đề 6: “THIÊN NHIÊN KÌ THÚ”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Thiên nhiên kì thú”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 
4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Loài chim của biển cả - Tiết 4
	Tiết 4
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ các loài chim
	

	
	
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng - Tiết 1
	Tiết 5
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 2
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 3
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh - Tiết 4
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 29 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 29 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể cho HS học Tiết đọc thư viện với hình thức cùng đọc sách thư viện.

	

	
	
	Ôn tập tuần 29 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 30
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 3
	Tiết 3
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ các loài vật trong rừng
	

	
	
	Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 2
	Tiết 6
	
Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ cây xanh
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 5: Cây liễu dẻo dai - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập- Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 30 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 30 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể tổ chức cho HS học Tiết đọc thư viện với hình thức cùng đọc sách thư viện.
	

	
	
	Ôn tập tuần 30 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 31
	A. Chủ đề 7: “THẾ GIỚI TRONG MẮT EM”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Đất nước và con người”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 
4. Đọc đúng và rõ ràng văn bản. Tốc độ đọc khoảng 50 - 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu. Trả lời được những câu hỏi: Văn bản này viết về điều gì? Với sự gợi ý hỗ trợ. Nhận biết được trình tự các sự việc trong văn bản.
	Bài 1:  Tia nắng đi đâu?  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 1:  Tia nắng đi đâu?  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3: Ngày mới bắt đầu - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 4: Hỏi mẹ - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 4: Hỏi mẹ - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 31 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 31 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể  tổ chức đọc mở rộng cho HS luyện đọc văn bản thông tin như Báo Hoạ mi, Nhi đồng…
	

	
	
	Ôn tập tuần 31 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 32
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 5: Những cánh cò - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 6: Buổi trưa hè - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 7: Hoa phượng - Tiết 1
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 7: Hoa phượng - Tiết 2
	Tiết 8
	Dạy lồng ghép BVMT: Bảo vệ cây và hoa
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 32 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 32 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể  tổ chức đọc mở rộng cho HS luyện đọc văn bản thông tin như Báo Hoạ mi, Nhi đồng.
	

	
	
	Ôn tập tuần 32 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 33
	A. Chủ đề 8: “ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI”.
B. Mạch nội dung:
1. Phát triển kĩ năng đọc:đọc đúng, rõ ràng một VB, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi về nhân vật; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát về chủ đề: “ Đất nước và con người”.
 2. Phát triển kĩ năng viết: viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
3. Phát triển kĩ năng nói và nghe: trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.
4. Hình thành và phát triển thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ.
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 3
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 1:  Cậu bé thông minh  - Tiết 4
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 2
	Tiết 6
	Dạy lồng ghép ANQP: Ghi nhớ số điện thoại báo cháy.
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 3
	Tiết 7
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 2: Lính cứu hỏa  - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập  tuần 33 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 33 dạy  vào giữa tuần của buổi 2
	

	
	
	Ôn tập  tuần 33 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 34
	
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 1
	Tiết 1
	- Sách tham khảo.
- Bộ đồ dùng Tiếng Việt và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa - Tiết 2
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 1
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 5: Nhớ ơn - Tiết 2
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 1
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 2
	Tiết 6
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 3
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 6: Du lịch biển Việt Nam - Tiết 4
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 1
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập - Tiết 2
	Tiết 10
	
	

	
	
	Ôn tập tuần 34 - Tiết 1
	Tiết 11
	Tiết 1 bài ôn tập tuần 34 dạy  vào giữa tuần của buổi 2. Có thể tổ chức cho HS học Tiết đọc thư viện với hình thức cùng đọc sách thư viện.
	

	
	
	Ôn tập tuần 34 - Tiết 2
	Tiết 12
	
	

	Tuần 35
 ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ
 
	ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ:
- Ôn tập củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một văn bản. Nghe viết theo giáo viên đọc..
- Đánh giá HS theo đúng Thông tư 27 của BGD & ĐT để đánh giá về năng lực và phẩm chất của HS môn Tiếng Việt lớp 1 theo các nội dung cấu trúc ma trận đề đã ra. Tốc độ đọc đạt: 40 - 60 tiếng /1 phút. Tốc độ viết 30 – 35 chữ/ 15 phút. HS làm được các bài tập đọc hiểu và bài tập chính tả về gh, ng, ngh,d/r/gi, c/kq…
	Bài 1:Ôn tập 
	Tiết 1
	- Sách tham khảo. 
- Học liệu điện tử trong hành trang số.

	

	
	
	Bài 1: Ôn tập
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập
	Tiết 3
	
	

	
	
	Bài 2: Ôn tập
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập
	Tiết 5
	
	

	
	
	Bài 3: Ôn tập
	Tiết 6
	
	

	
	
	Ôn tập chung
	Tiết 7
	
	

	
	
	Ôn tập chung
	Tiết 8
	
	

	
	
	Ôn tập chung
	Tiết 9
	
	

	
	
	Ôn tập chung
	Tiết 10
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	Tiết 11
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	Tiết 12
	
	


1. MÔN TOÁN ( BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
2. [bookmark: _Toc83193240][bookmark: _Toc83197083]Thời lượng môn Toán: Tổng cộng có 35 tuần, mỗi tuần có 3 tiết / tuần x 35 tuần = 105 tiết, trong đó có 103 tiết theo 10 chủ đề SGK, 2 tiết kiểm tra cuối học kì.
3. Chươngtrình gồm có 10 chủ đề:
4. + Chủ đề 1: Các số từ 0 đến 10
5. + Chủ đề 2:Làm quen với một số hình phẳng
6. + Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
7. + Chủ đề 4: Làm quen với một số hình khối
8. + Chủ đề 5:Ôn tập học kì 1
9. + Chủ đề 6: Các số đến 10
10. + Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài
11. + Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ trong phạm vi 100)
12. + Chủ đề 9: Thời gian. Giờ và lịch
13. + Chủ đề 10: Ôn tập cuối năm
A. HỌC KÌ I: ( 18 tuần x 3 = 54 tiết)
	Tuần/
tháng
	

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học

	Tiết học/
thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề / Mạch nội dung
1. CHỦ ĐỀ 1: “CÁC SỐ TỪ O ĐẾN 10”: 
2. MẠCH NỘI DUNG:
VỀ SỐ
- Đọc, đếm, viết, gộp và tách,  so sánh, sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé. 
- HS nắm được các số từ 0 đến 10 gắn với thực tiễn cuộc sống.


	Tiết học đầu tiên
	Tiết 1
	- Tích hợp với sử dụng vị trí trong thực tế cuộc sống
- Tổ chức các hoạt động: 
+ HS được trải nghiệm qua việc sử dụng các vật liệu/đồ dùng khác nhau để đếm số lượng, hình thành các số từ 0 đến 10.
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.





	

	
	
	Bài 1. Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 
	Tiết 2
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 3
	
	

	Tuần 2
	
	Luyện tập
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2. Các số 6, 7, 8, 9, 10 
	Tiết 5
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 6
	
	

	Tuần
3
	
	Luyện tập
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 3. Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
	Tiết 8
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 9
	
	

	Tuần
4
	
	Bài 4. So sánh số: Lớn hơn, dấu >
	Tiết 10
	
	

	
	
	Bé hơn, Dấu <
	Tiết 11
	
	

	
	
	Bằng nhau, dấu =
	Tiết 12
	
	

	Tuần
5


	
	Luyện tập
	Tiết 13
	
	

	
	
	Bài 5. Mấy và mấy ( Tiết 1)
	Tiết 14
	
	

	
	
	Bài 5. Mấy và mấy ( Tiết 2)
	Tiết 15
	
	

	Tuần
6
	
	Luyện tập
	Tiết 16
	
	

	
	
	Bài 6. Luyện tập chung : Luyện tập ( Tiết 1)
	Tiết 17
	
	

	
	
	Bài 6. Luyện tập chung : Luyện tập ( Tiết 2)
	Tiết 18
	
	

	Tuần
7

	
	Bài 6. Luyện tập chung : Luyện tập ( Tiết 3)
	Tiết 19
	
	

	
	
	Bài 6. Luyện tập chung : Luyện tập ( Tiết 4)
	Tiết 20
	
	

	
	1. CHỦ ĐỀ 2: “LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ  HÌNH PHẲNG”.
2. MẠCH NỘI DUNG:
VỀ HÌNH HỌC
- Nhận dạng được hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua vật thật….
	Bài 7. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 
	Tiết 21
	- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.
- HS sưu tầm những đồ vật  có dạng khối hộp chữ nhật, ..
	

	Tuần
8
	
	Luyện tập
	Tiết 22
	
	

	
	
	Bài 8. Thực hành lắp ghép, xếp hình
	Tiết 23
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 24
	
	

	Tuần
9
	
	Bài 9. Luyện tập chung: Luyện tập
	Tiết 25
	
	

	
	1. CHỦ ĐỀ 3: “PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10”
VỀ PHÉP TÍNH
- Thực hiện các  phép cộng, trừ với 0, các phép cộng trong phạm vi 10.
-Vận dụng được bảng +, - để tính toán và xử lí các tình huống gặp trong cuộc sống.
	Bài 10.Phép cộng trong phạm vi 10  (Tiết 1)
	Tiết 26
	
- Tổ chức các hoạt động: 
+ HS được trải nghiệm qua việc sử dụng các vật liệu/đồ dùng khác nhau để tự hình thành các phép +, - trong phạm vi 10.
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.


	

	
	
	Luyện tập 
	Tiết 27
	
	

	Tuần
10
	
	Bài 10.Phép cộng trong phạm vi 10  (Tiết 2)
	Tiết 28
	
	

	
	
	Bài 10.Phép cộng trong phạm vi 10  (Tiết 3)
	Tiết 29
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 30
	
	

	Tuần
11
	
	Luyện tập
	Tiết 31
	
	

	
	
	Bài 11. Phép trừ trong phạm vi 10  (Tiết 1)
	Tiết 32
	
	

	
	
	Bài 11. Phép trừ trong phạm vi 10  (Tiết 2)
	Tiết 33
	
	

	Tuần
12
	
	Luyện tập
	Tiết 34
	
	

	
	
	Bài 11. Phép trừ trong phạm vi 10  (Tiết 3)
	Tiết 35
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 36
	
	

	Tuần
13
	
	Luyện tập
	Tiết 37
	
	

	
	
	Bài 12. Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10: Bảng cộng ( Tiết 1)
	Tiết 38
	
	

	
	
	Bài 12. Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10: Bảng trừ ( Tiết 1)
	Tiết 39
	
	

	Tuần
14
	
	Luyện tập
	Tiết 40
	
	

	
	
	Bài 13. Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 1)
	Tiết 41
	
	

	
	
	Bài 13. Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 2)
	Tiết 42
	
	

	Tuần
15
	
	Bài 13. Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 3)
	Tiết 43
	
	

	
	1. CHỦ ĐỀ 4: “LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ  HÌNH KHỐI”.
2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN: Nhận biết được về các hình học không gian
	Bài 14. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật 
	Tiết 44
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 45
	
	

	Tuần
16
	
	Bài 15.Vị trí, định hướng trong không gian ( Tiết 1) + Luyện tập
	Tiết 46
	
	

	
	
	Bài 15.Vị trí, định hướng trong không gian ( Tiết 2) + Luyện tập
	Tiết 47
	
	

	
	
1. CHỦ ĐỀ 5: “ÔN TẬP HỌC KÌ I”.
2. MẠCH NỘI DUNG: ÔN TẬP VỀ SỐ, PHÉP TÍNH, HÌNH HỌC 
- Ôn tập về đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự; cộng trừ các số trong phạm vi 10. Nhận dạng được các hình đã học....
	Bài 16. Luyện tập chung: Luyện tập
	Tiết 48
	
	

	Tuần
17
	
	Bài 17. Ôn tập các số trong phạm vi 10: Luyện tập
 (Tiết 1)
	Tiết 49
	
	

	
	
	Bài 17. Ôn tập các số trong phạm vi 10: Luyện tập
 (Tiết 2)
	Tiết 50
	
	

	
	
	Bài 18. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10: Luyện tập ( Tiết 1 +2) 
	Tiết 51
	
	

	18
	
	Bài 19. Ôn tập hình học: Luyện tập
	Tiết 52
	
	

	
	
	Bài 20. Ôn tập chung
	Tiết 53
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I
	Tiết 54
	
	




B. HỌC KÌ II: ( 17 tuần x 3 = 51 tiết)
	Tuần/
tháng
	

CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học

	Tiết học/
thời lượng
	
	

	Tuần 19
	1. CHỦ ĐỀ 6. “CÁC SỐ ĐẾN 100”.
2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ SỐ
- Đọc, viết, đếm, nhận biết được cấu tạo các số trong phạm vi 100. 
- Vận dụng được bảng +, - để tính toán và xử lí các tình huống gặp trong cuộc sống.
	Bài 21: Số có hai chữ số: Các số đến 20 
	Tiết 1
	- Tổ chức các hoạt động: 
+ HS được trải nghiệm qua việc sử dụng các vật liệu/đồ dùng khác nhau để tự hình thành các bảng +, - trong phạm vi 20.
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 2
	
	

	
	
	Bài 21: Số có hai chữ số: Các số tròn chục 
	Tiết 3
	
	

	Tuần 20

	
	Bài 21: Số có hai chữ số: Các số đến 99 
	Tiết 4
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 5
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 6
	
	

	Tuần 21
	
	Bài 22: So sánh số có hai chữ số 
	Tiết 7
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 8
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 9
	
	

	Tuần 22

	
	Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100
	Tiết 10
	
	

	
	
	Bài 24. Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 1)
	Tiết 11
	
	

	
	
	Bài 24. Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 2)
	Tiết 12
	
	

	Tuần 23

	1. CHỦ ĐỀ 7: “ĐỘ DÀI VÀ ĐO ĐỘ DÀI”.
 2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ ĐO LƯỜNG
- Đo độ dài bằng các cách, đo độ dài cm và viết được phép tính nêu câu trả lời phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn 
	Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn  (Tiết 1) 
	Tiết 13
	- Tổ chức các hoạt động: 
+ HS được trải nghiệm qua việc sử dụng các vật liệu/đồ dùng khác nhau để đo độ dài cm…
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn  (Tiết 2) 
	Tiết 14
	
	

	
	
	Bài 26: Đơn vị đo độ dài (Tiết 1)
	Tiết 15
	
	

	Tuần 24

	
	Bài 26: Đơn vị đo độ dài: Xăng - ti - mét (Tiết 2)
	Tiết 16
	
	

	
	
	Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài 
	Tiết 17
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 18
	
	

	Tuần 25




	
	Bài 28: Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 1)
	Tiết 19
	
	

	
	
	Bài 28: Luyện tập chung: Luyện tập ( Tiết 2)
	Tiết 20
	
	

	
	1. CHỦ ĐỀ 8: “PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 
(KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100”.
 2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ PHÉP TÍNH
-  Cộng, trừ nhẩm; đặt tính và tính các phép cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số trong phạm vi 100.và vận dụng để tính toán, xử lí các tình huống gặp trong cuộc sống.







	Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số 
	Tiết 21
	
	

	Tuần 26



	
	Luyện tập
	Tiết 22
	
	

	
	
	Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số  
	Tiết 23
	Liên hệ thực tế 
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 24
	
	

	Tuần 27


	
	Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số 
	Tiết 25
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 26
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 27
	- Tổ chức các hoạt động: 
+ HS được trải nghiệm qua việc sử dụng các vật liệu/đồ dùng khác nhau để tự hình thành các bảng +, - trong phạm vi 100.
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	Tuần 28

	
	Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số 
	Tiết 28
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 29
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 30
	
	

	Tuần 29
	
	Bài 33: Luyện tập chung: Luyện tập (Tiết 1)
	Tiết 31
	
	

	
	
	Bài 33: Luyện tập chung: Luyện tập (Tiết 2)
	Tiết 32
	
	

	
	
	Bài 33: Luyện tập chung: Luyện tập (Tiết 3)
	Tiết 33
	
	

	Tuần 30
	
	Bài 33: Luyện tập chung: Luyện tập (Tiết 4)
	Tiết 34
	
	

	
	1. CHỦ ĐỀ 9: “THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH”.
2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ ĐO LƯỜNG
- Biết xem giờ đúng, đọc được giờ đúng trên đồng hồ. Nhận biết được các ngày trong một tuần lễ. …

	Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ 
	Tiết 35
	Trải nghiệm: tờ lịch
- Trải nghiệm thực tế
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 36
	
	

	Tuần 31
	
	Bài 35: Các ngày trong tuần 
	Tiết 37
	
	

	
	
	Luyện tập
	Tiết 38
	
	

	
	
	Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ 
	Tiết 39
	
	

	Tuần 32
	
	Luyện tập
	Tiết 40
	
	

	
	
	Bài 37: Luyện tập chung:  Luyện tập ( tiết 1)
	Tiết 41
	
	

	
	
	Bài 37: Luyện tập chung:  Luyện tập ( tiết 2)
	Tiết 42
	
	

	Tuần 33
	1. CHỦ ĐỀ 10: “ÔN TẬP CUỐI NĂM”.
2. MẠCH NỘI DUNG: VỀ SỐ HỌC, VỀ PHÉP TÍNH, VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, VỀ HÌNH HỌC VÀ VỀ THỜI GIAN
- Ôn tập về đọc, viết, xếp thứ tự; cộng trừ các số có 2 chữ số trong phạm vi 100, đọc giờ đúng trên đồng hồ, Nhận dạng được các hình đã học....
	Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10: Luyện tập (Tiết 1)
	Tiết 43
	
- Bộ đồ dùng Toán và học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10: Luyện tập (Tiết 2)
	Tiết 44
	
	

	
	
	Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10: Luyện tập (Tiết 3)
	Tiết 45
	
	

	Tuần 34
	
	Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100: Luyện tập ( Tiết 1)  
	Tiết 46
	
	

	
	
	Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100: Luyện tập ( Tiết 2)  
	Tiết 47
	
	

	
	
	Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100: Luyện tập ( Tiết 3)  
	Tiết 48
	
	

	Tuần 35
	
	Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường: Luyện tập ( Tiết 1 + 2)  
	Tiết 49
	
	

	
	
	Bài 41: Ôn tập chung: Luyện tập  
	Tiết 50
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm học
	Tiết 51
	
	



3.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẠO ĐỨC LỚP 1 ( CÁNH DIỀU) 
( Thời lượng: 1 tiết/ tuần x 35 tuần = 35 tiết) - Giáo dục đạo đức: 60%; giáo dục kĩ năng sống: 30%
- 10% thời lượng còn lại dành cho các hoạt động đánh giá định kì.
* Học kì I: Gồm 7 bài ( 14 tiết), 2 tiết dành cho địa phương, 2 tiết ôn tập cuối học kì I
* Học kì II: Gồm 8 bài ( 16 tiết ), 1 tiết ôn tập cuối học kì
	Tuần/
tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học

	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1

	Chủ đề 1: Thực hiện nội quy trường lớp
	Bài 1: Em với nội quy trường, lớp (Tiết 1)
	1

	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	2
	
	Bài 1: Em với nội quy trường, lớp (Tiết 2)
	2

	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	3
	Chủ đề 2: Sinh hoạt nề nếp

	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (Tiết 1)
	3
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	4
	
	Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp (Tiết 2)
	4
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	5
	
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	5
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	6
	
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 2)
	6
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	7
	Chủ đề 3: Tự chăm sóc bản thân
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 1)
	7
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	8
	
	Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 2)
	8
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	     9
	
	Ôn tập giữa học kì I
	9
	
	

	10
	
	Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (Tiết 1)
	10
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	11
	Chủ đề 4: Tự giác làm việc của mình

	Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (Tiết 2)
	11
	
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	12
	
	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (Tiết 1)
	12
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	13
	Chủ đề 5: Yêu thương gia đình






	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (Tiết 2)
	13
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	14
	
	Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 1)
	14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	15
	
	Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 2)
	15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	16
	
	Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 3)
	16
	
	

	17
	
	Ôn tập cuối học kì I 
	17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	18
	
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ (Tiết 1)
	18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	19
	Chủ đề 6: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ ( Tiết 2)
	19
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	20
	
	Bài 9: Em với anh, chị em trong gia đình (Tiết 1)
	20
	
	

	21
	
	Bài 9: Em với anh, chị em trong gia đình ( Tiết 2)
	21
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	22
	
	Bài 10: Lời nói thật (Tiết 1)
	22
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	23
	Chủ đề 7: Thật thà


	Bài 10: Lời nói thật (Tiết 2)
	23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	24
	
	Bài 11: Trả lại của rơi (Tiết 1)
	24
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	25
	
	Ôn tập giữa học kì I
	25
	
	

	    26
	
	Bài 11: Trả lại của rơi (Tiết 2)
	26
	
	

	     27
	Chủ đề 8: Phòng tránh tai nạn, thương tích
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã (Tiết 1)
	27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	28
	
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã (Tiết 2)
	28
	
	

	29
	
	Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (Tiết 1)
	29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	30
	
	Bài 13: Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (Tiết 2)
	30
	
	

	31
	
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng (Tiết 1)
	31
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	32
	
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng (Tiết 2)
	32
	
	

	33
	
	Bài 15: Phòng tránh bị điện giật (Tiết 1)
	33
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	34
	
	Bài 15: Phòng tránh bị điện giật (Tiết 2)
	34
	
	

	35
	
	Ôn tập cuốinăm
	35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	



4. MÔN TN&XH  (BỘ SÁCH : “ KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)+ GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
 (Thời lượng môn TNXH: 2tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết)
	
Tuần, tháng
	
CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

	Ghi chú

	
	
Chủ đề/ Mạch nội dung:
	
Tên bài
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	1. CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH 
2. MẠCH NỘI DUNG:
-Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
- Nhà ở, đồ dùng trong nhà, sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.
- Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
	Bài 1: Kể về gia đình - Tiết 1
	1

	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 1: Kể về gia đình - Tiết 2
	2

	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	2
	
	Bài 2: Ngôi nhà của em - Tiết 1
	3
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 2: Ngôi nhà của em - Tiết 2
	4
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	3
	
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà - Tiết 1
	5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 3: Đồ dùng trong nhà - Tiết 2
	6
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	4
	
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà  - Tiết 1
	7
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà  - Tiết 2
	8
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	5
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 1
	9
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình - Tiết 2
	10
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	6
	
	Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình- Tiết 3
	11
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 6: Lớp học của em - Tiết 1
	12
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	7
	1. CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Cơ sở vật chất của lớp học, trường học.
- Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học.
- Hoạt động chính của của HS ở lớp học và trường học.
- An toàn khi vui chơi ở trường và giữ gìn lớp học sạch đẹp.
	Bài 6 : Lớp học của em - Tiết 2
	13
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 6 : Lớp học của em - Tiết 3
	14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	8
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 1
	15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 2
	16
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	9
	
	Bài 7: Cùng khám phá trường học - Tiết 3
	17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 8: Cùng vui ở trường - Tiết 1
	18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	10
	
	Bài 8: Cùng vui ở trường - Tiết 2
	19
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 1
	20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	11
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 2
	21
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học - Tiết 3
	22
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	12
	1. CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Quang cảnh làng xóm, đường phố.
- Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng. 
- An toàn trên đường. 
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh - Tiết 1
	23
	- Tìm hiểu đặc điểm của cảnh quan thành phố; điểm khác nhau giữa cảnh làng quê ở các vùng miền. (SGK trang 43, 44).
 - BVMT: Bảo vệ môi trường xung quanh.
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh - Tiết 2
	24
	
	

	13
	
	Bài 11: Con người nơi em sống  - Tiết 1
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 1)
	25
	- Lồng ghép dạy Tài liệu GDĐP (trang 10, 11) . Nói về nghề nghiệp của bố mẹ, người dân xung quanh; tìm hiểu một số ngành nghề truyền thống và sản phẩm của ngành nghề đó ở Hưng Yên. 
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 11: Con người nơi em sống - Tiết 2
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 2)
	26
	
	

	14
	
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 1
	27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 2
	28
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	15
	
	Bài 13: An toàn trên đường  - Tiết 1
	29
	Tich hợp dạy GDATGT. HS Chấp hành tốt quy định ATGT.
- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 13: An toàn trên đường  - Tiết 2
	30
	
	

	16
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 1 )
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 3)
	31
	 - Lồng ghép dạy GDĐP. Tài liệu GDĐP (trang12,13)
	

	
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 2)
GD ĐP: Chủ đề 2: Ngành nghề quê hương em (Tiết 4)
	32
	
	

	17
	
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương – (Tiết 3)
	33
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	17
	1. CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Thực vật và động vật xung quanh.
- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 1
	34
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	18
	
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 2
	35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 15: Cây xung quanh em - Tiết 3
	36
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	19
	
	Bài 12: Vui đón Tết  - Tiết 1
	37
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
Bài 12: Vui đón Tết  - Tiết 2
	38
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	20
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 1
	39
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 2
	40
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	21
	
	Bài 17: Con vật quanh em -  Tiết 3
	41
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 18 : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 1
	42
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	22
	
	Bài 18 : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 2
	43
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 1
	44
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	23
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2
	45
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2
	46
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	24
	1. CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.
- Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và an toàn.

	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 1
	47
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 2
	48
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 20: Cơ thể em – Tiết 3
	49
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 1
	50
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 2
	51
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể - Tiết 3
	52
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày – Tiết 1
	53
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 22: Ăn, uống hằng ngày – Tiết 2
	54
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 1
	55
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 2
	56
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 1
	57
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 2
	58
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	30
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 1
	59
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 2
	60
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 3
	61
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 1
	62
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	1. CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
2. MẠCH NỘI DUNG:
- Bầu trời ban ngày và ban đêm.
- Thời tiết.

	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 2
	63
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 3
	64
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 1
	65
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 2
	66
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
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	Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 3
	67
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 1
	68
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	35
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 2
	69
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 3
	70
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	




5. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) + GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG + AN TOÀN GIAO THÔNG:
( Cả năm 105 tiết/ 1 năm: 3 tiết/1 tuần - 9 chủ đề: 1 chủ đề dạy trong 4 tuần, riêng chủ đề 9 dạy trong 3 tuần. Sinh hoạt dưới cờ: 35 tiết. Sinh hoạt lớp: 35 tiết. Hoạt động giáo dục theo chủ đề:35 tiết); Mỗi tiết 35 phút 
	
Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	
Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	
1
	
1. Chủ đề 1: “CHẢO NĂM HỌC MỚI”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng đến xã hội



	Lễ Khai giảng
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 1
	
	

	
	
	Bài 1: Làm quen với bạn mới
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 2
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về những người bạn em đã làm quen.
GDATGT: Bài 1. Đường em tới trường 
	Sinh hoạt lớp ATGT

	Tiết 3
	Tài liệu ATGT lớp 1 trang 4 - 7 .
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	Tham gia hội Vui Trung thu
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 4
	
	

	
	
	Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Vui chơi Trung thubổ ích, an toàn ở lớp
GDATGT: Bài 2. Đèn tín hiệu giao thông 
	Sinh hoạt lớp ATGT
	Tiết 6
	Tài liệu ATGT lớp 1 trang 8 - 12 .
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	Tìm hiểu nội quy nhà trường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 7
	
	

	
	
	Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 8
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về những việc em đã thực hiện nội quy của trường lớp.
GDATGT: Bài 3. Đi bộ trên đường an toàn 
	Sinh hoạt lớp ATGT
	Tiết 9
	Tài liệu ATGT lớp 1 trang 13 -15
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	“Nói lời hay - làm việc tốt”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 10
	
	

	
	
	Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 3)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 11
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Làm quen với sinh hoạt Sao Nhi đồng
GDATGT: Bài 4. Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông 
	Sinh hoạt lớp ATGT
	Tiết 12
	Tài liệu ATGT lớp 1 trang 16 -19
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1. Chủ đề 2: “EM BIẾT YÊU THƯƠNG”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân




	Sao Nhi đồng chăm ngoan
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 13
	
	

	
	
	Bài 3: Cảm xúc của em
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ cảm xúc em đã trải qua
GDATGT: Bài 5. Nhớ đội mũ bảo hiểm

	Sinh hoạt lớp ATGT
	Tiết 15
	Tài liệu ATGT lớp 1 trang 20 -23
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	Hoạt động nhân đạo
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 16
	
	

	
	
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp 
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 18
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	Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 19
	
	

	
	
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về người phụ nữ em yêu thương
	Sinh hoạt lớp

	Tiết 21
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	Tuyên dương tấm gương Nhi đồng chăm ngoan
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 22
	
	

	
	
	Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 3)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chúc mừng, học hỏi các bạn là tấm gương “Nhi đồng chăm ngoan”
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 24
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	1. Chủ đề 3: “TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng đến xã hội




	Tìm hiểu truyền thống nhà trường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 25
	
	

	
	
	Bài 5: Thân thiện với bạn bè
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 26
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Kể về truyền thống nhà trường
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 27
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	. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 28
	
	

	
	
	Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở "Góc tri ân"


 thầy cô
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 30
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	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm sản phẩm tri ân thầy cô của lớp.

	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 31
	
	

	
	
	Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 32
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	. Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện kính yêu thầy cô
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 33
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	Lễ Phát động thi đua thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 34
	
	

	
	
	Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ những việc em đã làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 36
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1. Chủ đề 4: “AN TOÀN CHO EM”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân



	Tự phục vụ bản thân
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 37
	
	

	
	
	Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 38
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ mong muốn của em về điều kiện vui chơi an toàn
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 39
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	Nhận biết các biểu hiện của bạo lực học đường 
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 40
	
	

	
	
	 Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt 
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 41
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Cam kết thực hiện các yêu cầu xây dựng lớp học thân thiện.
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 42
	
	

	

 15
	
	Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề: “ Nét đẹp học trò”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 43
	
	

	
	
	Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 44
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể cho các bạn nghe những trò chơi an toàn em đã tham gia .
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 45
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	Kể chuyện về chú bộ đội
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 46
	
	

	
	
	Bài 10:Sử dụng an toàn đồ dùng trong gia đình
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 47
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ việc sử dụng đồ dùng trong gia đình an toàn.
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 48
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	1. Chủ đề 6: “VUI ĐÓN MÙA XUÂN”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân
	Tham gia quyên góp ủng hộ " Tết yêu thương"
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 49
	
	

	
	
	Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết ( Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 50
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể những việc em đã làm để đón Tết 
GD ĐP: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - Văn hóa quê hương em ( Tiết 1)

	Sinh hoạt lớp
	Tiết 51
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
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	Hội chợ Xuân
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 52
	
	

	
	
	Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết ( Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 53
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về việc em đã làm và cảm xúc khi tham gia Hội chợ Xuân
GD ĐP: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - Văn hóa quê hương em ( Tiết 2)
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 54
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
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	Lắng nghe cách ứng xử khi được nhận quà ngày Tết
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 55
	
	

	
	
	Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 56
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về cách ứng xử và chia sẻ cảm xúc của em khi được nhận quà ngày Tết
GD ĐP: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - Văn hóa quê hương em ( Tiết 3)
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 57
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
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	Tham gia múa hát, chơi trò chơi dân gian
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 58
	
	

	
	
	Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 59
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ những dự định của em về việc sử dụng quà và tiền mừng tuổi
GD ĐP: Chủ đề 3: Di tích lịch sử - Văn hóa quê hương em ( Tiết 4)
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 60
	
- Tài liệu Giáo dục địa phương
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1. Chủ đề 5: “EM QUÝ TRỌNG BẢN THÂN”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân


	Ngày hội Vì sức khỏe học đường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 61
	
	

	
	
	Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 62
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Nêu điều em thấy bổ ích trong Ngày hội Vì sức khỏe học đường
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 63
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	Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch bệnh thông thường 
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 64
	
	

	
	
	Bài 13: Ăn uống hợp lí
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 65
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể và chia sẻ về những thực phẩm em đã sử dụng hằng ngày
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 66
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	Tham dự phát động phong trào: “ Học nhân ái, biết chia sẻ”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 67
	
	

	
	
	Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 68
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ việc sử dụng trang phục của em
	
	Tiết 69
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	1. Chủ đề 7: “THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng đến xã hội

	Trò chơi sinh hoạt cộng động
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 70
	
	

	
	
	Bài 11: Chân dung của em
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 71
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Tham gia trò chơi đoán tên bạn dựa trên đặc điểm bên ngoài
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 72
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	Tham gia giao  lưu văn nghệchào mừng ngày QTPN
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 73
	
	

	
	
	Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 74
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể tên những HĐ cộng đồng mà em đã tham gia
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 75
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	Tham gia hưởng ứng PT : “ Giờ trái Đất”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 76
	
	

	
	
	Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 77
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Chia sẻ cảm xúc khi giúp đỡ hàng xóm
	Sinh hoạt lớp

	Tiết 78
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	Phát động PT : “ Em làm kế hoạch nhỏ”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 79
	.
	

	
	
	Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 80
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Tham gia làm kế hoạch nhỏ ở lớp.
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 81
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	Nghe giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 82
	
	

	
	
	Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 2)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 83
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Kể về việc làm tốt của em với mọi người
	Sinh hoạt lớp

	Tiết 84
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1. Chủ đề 8: “QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng đến tự nhiên


	Tham dự phát động phong trào chung tay bảo vệ cảnh quan quê em.
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 85
	
	

	
	
	Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)
GD ĐP: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em. ( Tiết 1) Hoạt động 1- Trang 72
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 86
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
-Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	
	
	Kể những việc em đã làm để chăm sóc cây trong trường.
GD ĐP: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em. ( Tiết 2) Hoạt động 3- Trang 73

	Sinh hoạt lớp
	Tiết 87
	-Tài liệu Giáo dục địa phương
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	Em tập làm hướng dẫn viên du lịch 
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 88
	
	

	
	
	Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 2)
GD ĐP: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em. ( Tiết 3) Hoạt động 3- Trang 74

	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 89
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
-Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	
	
	Giới thiệu sản phẩm  với các bạn trong lớp.
GD ĐP: Chủ đề 1: Cảnh quan quê hương em. ( Tiết 4) Trang 75
	Sinh hoạt lớp

	Tiết 90
	-Tài liệu Giáo dục địa phương
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	Tham gia Ngày hội đọc sách
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 91
	- Internet, sách, báo, chuyện sưu tầm...
	

	
	
	Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1)
GD ĐP: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống ( Tiết 1) Hoạt động 2- Trang 77

	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 92
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
-Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	
	
	Kể về một cảnh đẹp thiên nhiên quê em.
GD ĐP: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống ( Tiết 2) – Trang 77

	Sinh hoạt lớp
	Tiết 93
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	  32
	
	Tham gia giao lưu về chủ đề: : Phòng chống ô nhiễm môi trường”
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 94
	
	

	
	
	Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2)
GD ĐP: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống ( Tiết 3) Hoạt động 4 – Trang 79
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 95
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
- Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	
	
	Chia sẻ những việc em đã làm để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
GD ĐP: Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường nơi em sống ( Tiết 4) - Trang 79
	Sinh hoạt lớp

	Tiết 96
	
- Tài liệu Giáo dục địa phương
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	1. Chủ đề 9: 
“ EM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
2. Mạch nội dung: Hoạt động hướng đến tự nhiên



	Tham gia hoạt động kỉ niệm mừng sinh nhật Bác Hồ
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 97
	
	

	
	
	Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 1)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 98
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	
	
	Chia sẻ cảm xúc của emkhi thấy rác vứt bừa bãi
GD ĐP: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống ( Tiết 1) 

	Sinh hoạt lớp
	Tiết 99
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	  34
	
	Tham gia hoạt động chào mừngngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong HCM ( 15/ 5)
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 100
	
	

	
	
	Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 2)

	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 101
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp: Tham gia giữ vệ sinh môi trường
GD ĐP: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống ( Tiết 2) 

	Sinh hoạt lớp

	Tiết 102
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
	

	  35
	
	Nghe phổ biến  về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học.
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tiết 103
	
	

	
	
	Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 3)
	Giáo dục theo chủ đề
	Tiết 104
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	Cam kết bảo vệ môi trường
GD ĐP: Chủ đề 6: Sinh hoạt hè ở nơi em sống ( Tiết 3 + 4) 
	Sinh hoạt lớp
	Tiết 105
	- Tài liệu Giáo dục địa phương
	



6. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHỐI 1(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘCSỐNG) : 
Thời lượng: 2 tiết/ tuần x 35 tuần = 70 tiết
Tổng số tiết: 70 tiết. 
Số tiết thực dạy 70 tiết
Học kì I: 36 tiết
[bookmark: _Toc83193246][bookmark: _Toc83197089]Học kì II: 34 tiết(5)
	Tháng/tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng/ tiếthọc
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú
( Bài theo sách)

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	
	
	

	





Tháng 9
	1


	ĐỘI HÌNH
ĐỘI NGŨ

















	Giới thiệu chương trình môn GDTC lớp 1.Tổ chức lớp.
 Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ (Tiết 1)
 - Trò chơi vận động
	1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.(Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	2
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	2
	
	Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ. (Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	3
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
( Tiết 1)
- Trò chơi vận động 
	4
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	3
	
	Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
( Tiết 2)
- Trò chơi vận động 
	5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.( Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	6
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	4
	
	Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.( Tiết 4)
- Trò chơi vận động
	7
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	8
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	

Tháng 10
	5
	
	Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	9
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng (Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	10
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng (Tiết 4)
-Trò chơi vận động
	
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	6
	
	Bài 4: Động tác quay các hướng.(Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	11
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 4: Động tác quay các hướng.(Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	12
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	7
	
	Bài 4: Động tác quay các hướng.(Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	13
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Ôn tập ĐHĐN
- Trò chơi vận động
	14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	8
	
TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	Bài 1:  Vận động của đầu, cổ. (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 1:  Vận động của đầu, cổ. (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	16
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	






Tháng 11
	9
	
	Bài 1:  Vận động của đầu, cổ. (Tiết 3)
- Trò chơi vận động 
	17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 2: Vận động của tay. (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	10
	
	Bài 2: Vận động của tay (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	19
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài tập phối hợp các động tác tay.
- Bài tập 1.
- Trò chơi vận động
	20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	11
	
	Bài 2: Vận động của tay ( Tiết 3)
-Bài tập phối hợp các động tác tay.
- Bài tập 2.
- Trò chơi vận động
	21
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 2: Vận động của tay ( Tiết 4)
- Ôn tập phối hợp các động tác tay.
- Trò chơi vận động
	22
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	12



	
	Bài 3: Vận động của chân. (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 3: Vận động của chân. (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	24
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	

Tháng 12
	13
	
	Bài 3: Vận động của chân. (Tiết 3)
- Trò chơi “Vượt hồ tiếp
	25
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 3: Vận động của chân. (Tiết 4)
- Bài tập phối hợp các động tác của chân
- Trò chơi vận động
	26
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	14
	
	Bài 3: Vận động của chân. (Tiết 5)
- Ôn các động tác phối hợp của chân
- Trò chơi vận động
	27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Vận động phối hợp của cơ thể. 
- Bài tập 1. 
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	28
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	15
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 1)
- Bài tập 2
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 2)
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	30
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	16
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 3)
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	31
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 4)
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	32
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	Tháng 1
	17
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 5)
- Trò chơi “phối hợp nhảy chụm, tách chân qua vòng tròn”.
	33
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể. (Tiết 6)
- Ôn tập tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
- Trò chơi vận động
	34
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	18
	
	- Ôn tập học kì I
	35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Sơ kết học kì 1
	36
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	19
	TƯ THẾ VÀ
KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
( tiếp theo)
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) – Tiết 1
- Trò chơi vận động
	37
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) – Tiết 2
- Trò chơi vận động
	38
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	20
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) – Tiết 3
- Trò chơi vận động
	39
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) –Tiết 4
- Trò chơi vận động
	40
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
Tháng 2
	21
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) –Tiết 5
- Trò chơi vận động
	41
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể ( tiếp theo) –Tiết 6
- Trò chơi vận động
	42
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	22
	
	-  Ôn tập tư thế và kĩ năng vận động cơ bản ( tiếp theo) 
- Trò chơi vận động
	43
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	

BÀI TẬP
THỂ DỤC
	- Bài 1: Học động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	44
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	23
	
	- Bài 1: Học động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	45
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 2: Học động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng (Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	46
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	24
	
	- Bài 2: Học động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng (Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	47
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 2: Học động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng (Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	48
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	Tháng 3
	25
	
	- Bài 3: Học động tác phối hợp, động tác điều hòa. (tiết 1)
- Trò chơi vận động
	49
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 3: Học động tác phối hợp, động tác điều hòa. (tiết 2)
- Trò chơi vận động
	50
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	26
	
	- Ôn bài tập thể dục.
 - Trò chơi vận động
	51
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
MÔN
 BÓNG RỔ
	- Bài 1: Làm quen với bóng ( Tiết 1). 
- Trò chơi vận động
	52
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	27
	
	- Bài 1: Làm quen với bóng ( Tiết 2). 
- Trò chơi vận động
	53
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 1: Làm quen với bóng ( Tiết 3). 
- Trò chơi vận động
	54
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	28
	
	- Bài 1: Làm quen với bóng ( Tiết 4). 
- Trò chơi vận động
	55
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 2: Động tác di chuyển không bóng ( Tiết 1). 
- Trò chơi vận động
	56
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	Tháng 4
	29
	
	- Bài 2: Động tác di chuyển không bóng ( Tiết 2). 
- Trò chơi vận động
	57
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 2: Động tác di chuyển không bóng ( Tiết 3). 
- Trò chơi vận động
	58
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	30
	
	- Bài 2: Động tác di chuyển không bóng ( Tiết 4). 
- Trò chơi vận động
	59
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 3: Động tác dẫn bóng. ( Tiết 1) - Trò chơi vận động
	60
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	31
	
	- Bài 3: Động tác dẫn bóng. ( Tiết 2) - Trò chơi vận động
	61
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 3: Động tác dẫn bóng. ( Tiết 3) - Trò chơi vận động
	62
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	32
	
	- Bài 3: Động tác dẫn bóng. ( Tiết 4) - Trò chơi vận động
	63
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 3: Động tác dẫn bóng. ( Tiết 5) - Trò chơi vận động
	64
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	Tháng 5
	33
	
	- Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực. ( Tiết 1)
- Trò chơi vận động
	65
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực. ( Tiết 2)
- Trò chơi vận động
	66
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	34
	
	- Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực. ( Tiết 3)
- Trò chơi vận động
	67
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	- Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực. ( Tiết 4)
- Trò chơi vận động
	68
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	35
	
	- Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực. ( Tiết 5)
- Trò chơi vận động
	69
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	

	
	
	
	Tổng kết năm học
	70
	- Học liệu điện tử trong hành trang số.
	



7. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC (Bộ sách Cánh diều lớp 1)
(Thời lượng môn Âm nhạc: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết)
	Tuần, tháng
	CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA:
	Tiết học/ Thời lượng
(Tiết 1/ 35 phút)
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có
	Ghi chú

	
	Chủđề/ mạch nội dung
	                                            Tên bài học
	
	
	

	1
	
- Chủ đề 1:
Tổ quốc Việt Nam

	- Hát: Lá cờ Việt Nam
- Một số yêu cầu khi hát
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn
	1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	2
	
	- Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam
- Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam
- Thường thức âm nhạc: Trống cơm
	2
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	3
	
	- Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt nam
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình      
	3
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	4
	
- Chủ đề 2: 
Thiên nhiên

	- Học hát : Lí cây xanh
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống
-  Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát
	4
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	5
	
	- Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
- Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng
- Đọc nhạc
	5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	6
	
	- Ôn tập bài hát: Lí cây xanh
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	6
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	7
	

- Chủ đề 3:  Tình bạn

	- Hát: Mời bạn vui múa ca
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn     
	7
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	8
	
	- Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
- Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc
- Nghe nhạc: Tìm bạn thân
	8
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	9
	
	- Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau
	9
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	10
	
- Chủ đề 4:
Hòa bình 

	- Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
- Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp
- Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao-thấp, dài-ngắn, to- nhỏ
	10
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	11
	
	- Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình
	11
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	12
	
	- Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo âm thanh cao- thấp theo sơ đồ: thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.
	12
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	13
	
- Chủ đề 5: 
Gia đình

	- Hát: Mẹ đi vắng
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống   
	13
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	14
	
	- Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng
- Những kiểu gõ đệm khi hát
- Nghe nhạc: Sắp đến tết rồi
	14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	15
	
	- Ôn tập bài hát:Mẹ đi vắng
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình. Vỗ tay theo cặp
	15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	16
	
	Nội dung tự chọn:
- Học hát bài: Đi tới trường
	16
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	17
	
	- Ôn tập và kiểm tra học kì I
	17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	18
	
	- Ôn tập và kiểm tra học kì I
	18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	19
	
- Chủ đề 6: 
  Tuổi thơ

	- Hát: Xòe hoa
- Thường Thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn
-Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió
	19
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	20
	
	- Ôn tập bài hát: Xòe hoa
- Đọc nhạc
- Nghe nhạc: Tập tầm vông
	20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	21
	
	- Ôn tập bài hát: Xòe hoa
- Nhạc cụ
-Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn, thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	21
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	22
	
- Chủ đề 7: 
Giữ gìn vệ sinh

	- Hát: Thật đáng yêu
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng mình
	22
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	23
	
	- Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
- Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ
	23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	24
	
	- Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp     
	24
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	25
	
- Chủ đề 8:
  Em yêu âm nhạc

	- Hát: Đội kèn tí hon
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống
	25
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	26
	
	- Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon
- Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh
- Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng
	26
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	27
	
	- Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ.      
	27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	28
	
- Chủ đề  9:
Mừng sinh nhật

	- Nghe nhạc : Mừng sinh nhật 
- Hát : Chúc mừng sinh nhật 
- Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn     
	28
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	29
	
	- Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
- Nhạc cụ
- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình
	29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	30
	
	- Ôn tập bài hát:  Chúc mừng sinh nhật
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	30
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	31
	
- Chủ đề 10: 
 Loài vật em yêu

	- Hát: Thật là hay
- Nghe nhạc : Chú voi con đi bộ
-Trải nghiệm và khám phá: Tạo âm thanh theo sơ đồ      
	31
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	32
	
	- Ôn tập bài hát: Thật là hay
- Nhạc cụ
-Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp
	32
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	33
	
	- Ôn tập bài hát|: Thật là hay
- Đọc nhạc
- Trải nghiệm và khám phá:  Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa; Tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích.   
	33
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	34
	
	Nội dung tự chọn: Học hát bài: Hòa bình cho bé
	34
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	

	35
	
	- Ôn tập và kiểm tra học kì II
	35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	



8. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT LỚP 1(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)
 (Thời lượng môn mĩ thuật: 1tiết / tuần x 35 tuần = 35 tiết)
Học kì 1: 18 tiết, học kì 2: 17 tiết. Mỗi tiết 35 phút 
* Gồm 9 chủ đề: 
[bookmark: _Hlk113000152]Chủ đề 1: Mỹ thuật trong nhà trường
Chủ đề 2: Sáng tạo từ những chấm màu
Chủ đề 3: Nét vẽ của em
Chủ đề 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản
Chủ đề 5: Màu cơ bản trong Mỹ thuật
Chủ đề 6: Sáng tạo từ những hình cơ bản
Chủ đề 7: Hoa và quả
Chủ đề 8: Người thân yêu của em 
Chủ đề 9: Em là học sinh lớp 1.
	Tuần ,tháng 
	Chương trình và sách giáo khoa 
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) 
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) 
	Ghi chú 

	
	Chủ đề/ 
Mạch nội dung 
	Tên bài học 
	Tiết học /thời lượng 
	
	

	1
	CHỦ ĐỀ 1:“MĨ THUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG”
	Mĩ thuật trong nhà trường - Tiết 1
	Tiết 1
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	2
	CHỦ ĐỀ2:“SÁNG TẠO TỪ NHỮNG CHẤM MÀU”
	Sáng tạo từ những chấm màu - Tiết 1
	Tiết 2
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	3
	
	Sáng tạo từ những chấm màu - Tiết 2
	Tiết 3
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	4
	
	Sáng tạo từ những chấm màu - Tiết 3
	Tiết 4
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	5
	
	Sáng tạo từ những chấm màu - Tiết 4
	Tiết 5
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	6
	CHỦ ĐỀ3:“NÉT VẼ CỦA EM”
	Nét vẽ của em - Tiết 1
	Tiết 6
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	7
	
	Nét vẽ của em - Tiết 2
	Tiết 7
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	8
	
	Nét vẽ của em - Tiết 3
	Tiết 8
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	9
	CHỦ ĐỀ4:“SÁNG TẠO TỪ NHỮNG HÌNH CƠ BẢN”
	Sáng tạo từ những hình cơ bản - Tiết 1
	Tiết 9
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	10
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản - Tiết 2
	Tiết 10
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	11
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản - Tiết 3
	Tiết 11
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	12
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản - Tiết 4
	Tiết 12
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	13
	CHỦ ĐỀ5:“MÀU CƠ BẢN TRONG MỸ THUẬT”
	Màu cơ bản trong mĩ thuật - Tiết 1
	Tiết 13
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	14
	
	Màu cơ bản trong mĩ thuật - Tiết 2
	Tiết 14
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	15
	
	Màu cơ bản trong mĩ thuật - Tiết 3
	Tiết 15
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	16
	
	Màu cơ bản trong mĩ thuật - Tiết 4
	Tiết 16
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	17
	
	Đánh giá cuối Học kì I
	Tiết 17
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	18
	CHỦ ĐỀ6:“SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI HÌNH CƠ BẢN”
	Sáng tạo từ những khối cơ bản - Tiết 1
	Tiết 18
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	19
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản - Tiết 2
	Tiết 19
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	20
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản - Tiết 3
	Tiết 20
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	21
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản - Tiết 4
	Tiết 21
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	22
	CHỦ ĐỀ7:“HOA, QUẢ”
	Hoa, quả - Tiết 1
	Tiết 22
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	23
	
	Hoa, quả - Tiết 2
	Tiết 23
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	24
	
	Hoa, quả - Tiết 3
	Tiết 24
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	25
	
	Hoa, quả - Tiết 4
	Tiết 25
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	26
	CHỦ ĐỀ8:“NGƯỜI THÂN CỦA EM”
	Người thân của em - Tiết 1
	Tiết 26
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	27
	
	Người thân của em - Tiết 2
	Tiết 27
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	28
	
	Người thân của em - Tiết 3
	Tiết 28
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	29
	
	Người thân của em - Tiết 4
	Tiết 29
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	30
	CHỦ ĐỀ9:“EM LÀ HỌC SINH LỚP 1”
	Em là học sinh lớp 1 - Tiết 1
	Tiết 30 
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	31
	
	Em là học sinh lớp 1 - Tiết 2
	Tiết 31
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	32
	
	Em là học sinh lớp 1 - Tiết 3
	Tiết 32
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	33
	
	Em là học sinh lớp 1 - Tiết 4
	Tiết 33
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	34
	 
 
	Đánh giá định kì cuối năm
	Tiết 34
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 

	35
	
	Trưng bày sản phẩm cuối năm
	Tiết 35
	- Học liệu điện tử trong hành trang số
	 
	 



9.  MÔN TIẾNG ANH - MACMILLAN NEXT MOVE:
Số tuần năm học: 35 tuần (Kỳ I: 18 tuần, Kỳ II: 17 tuần)
Số lượng bài học năm học:  5 đơn vị bài học (từ unit 1 – unit 5)
Tổng số tiết thực học: 2 tiếttuần * 35 tuần = 70 tiết
Trong đó:
Số tiết thực học: 64 tiết
Số tiết ôn tập kiểm tra cuối kì I và cuối kì II: 2 kì * 1 tiết = 2 tiết
Số tiết kiểm tra: 2 kì * 1 tiết = 2 tiết
Số tiết chữa bài kiểm tra: 2 kì * 1 tiết = 2 tiết
	Tuần,
tháng
	CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA
	
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	

Chủ đề/
Mạch nội dung
	TÊN BÀI HỌC
	Tiết học/
thời lượng
(1 tiết / 35 phút)
	
	

	Week 1
	Classroom Instructions
	Orientation
	1 
	
	

	
	Vocabulary
	Unit 1: Lesson 1
	2
	
	

	Week 2
	Sentence pattern
	Unit 1: Lesson 2
	3
	
	

	
	Practice
	Unit 1: Lesson 3
	4
	
	

	Week 3
	Vocabulary
	Unit 1: Lesson 4 (P1)
	5
	
	

	
	Phonics
	Unit 1: Lesson 4 (P2)
	6
	
	

	Week 4
	Sentence pattern
	Unit 1: Lesson 5 (P1)
	7
	
	

	
	
	Unit 1: Lesson 5 (P2)
	8
	
	

	Week 5
	Practice

	Unit 1: Lesson 6
	9
	
	

	
	Story time
	Unit 1: Lesson 7
	10
	
	

	Week 6
	Craft
	Unit 1: Lesson 8
	11
	
	

	
	Progress check
	Unit 1: Lesson 9
	12
	
	

	Week 7
	Culture connection
	Unit 2: Overview
	13
	
	

	
	Vocabulary
	Unit 2: Lesson 1
	14
	
	

	Week 8
	Sentence pattern
	Unit 2: Lesson 2 (P1)
	15
	
	

	
	
	Unit 2: Lesson 2 (P2)
	16
	
	

	Week 9
	Practice
	Unit 2: Lesson 3
	17
	
	

	
	Vocabulary
	Unit 2: Lesson 4(P1)
	18
	
	

	Week 10
	Phonics
	Unit 2: Lesson 4(P2)
	19
	
	

	
	Sentence Pattern
	Unit 2: Lesson 5 (P1)
	20
	
	

	Week 11
	
	Unit 2: Lesson 5 (P2)
	21
	
	

	
	Practice
	Unit 2: Lesson 6
	22
	
	

	Week 12
	Storytime & Review
	Unit 2: Lesson 7
	23
	
	

	
	Craft time
	Unit 2: Lesson 8
	24
	
	

	Week 13
	Progress Check
	Unit 2: Lesson 9
	25
	
	

	
	Culture connection
	Unit 3: Overview
	26
	
	

	Week 14
	Vocabulary
	Unit 3: Lesson 1 (P1)
	27
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 1 (P2)
	28
	
	

	Week 15
	Sentence pattern
	Unit 3: Lesson 2 (P1)
	29
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 2 (P2)
	30
	
	

	Week 16
	Practice
	Unit 3: Lesson 3
	31
	
	

	
	Vocabulary
	Unit 3: Lesson 4 (P1)
	32
	
	

	Week 17
	Phonics
	Unit 3: Lesson 4 (P2)
	33
	
	

	
	Review
	Review for the end of term I test
	34
	
	

	Week 18
	End of term I test
Kiểm tra học kỳ I
	35
	
	

	
	Test correction
Chữa bài kiểm tra
	36
	
	

	Week 19
	Sentence pattern
	Unit 3: Lesson 5 (P1)
	37
	
	

	
	
	Unit 3: Lesson 5 (P2)
	38
	
	

	Week 20
	Practice
	Unit 3: Lesson 6
	39
	
	

	
	Story time
	Unit 3: Lesson 7
	40
	
	

	Week 21
	Craft time
	Unit 3: Lesson 8
	41
	
	

	
	Progress check
	Unit 3: Lesson 9
	42
	
	

	Week 22
	Culture connection
	Unit 4: Overview
	43
	
	

	
	Vocabulary
	Unit 4: Lesson 1(P1)
	44
	
	

	Week 23
	
	Unit 4: Lesson 1(P2)
	45
	
	

	
	Sentence pattern
	Unit 4: Lesson 2 (P1)
	46
	
	

	Week 24
	
	Unit 4: Lesson 2(P2)
	47
	
	

	
	Practice
	Unit 4: Lesson 3
	48
	
	

	Week 25
	Vocabulary
	Unit 4: Lesson 4 (P1)
	49
	
	

	
	Phonics
	Unit 4: Lesson 4 (P2)
	50
	
	

	Week 26
	Sentence pattern
	Unit 4: Lesson 5 (P1)
	51
	
	

	
	
	Unit 4: Lesson 5 (P2)
	52
	
	

	Week 27
	Practice
	Unit 4: Lesson 6
	53
	
	

	
	Story time
	Unit 4: Lesson 7
	54
	
	

	Week 28
	Craft time
	Unit 4: Lesson 8
	55
	
	

	
	Progress check
	Unit 4: Lesson 9
	56
	
	

	Week 29
	Culture connection- Vocabulary
	Unit 5:Overview- Unit 5: Lesson 1
	57
	
	

	
	Sentence pattern
	Unit 5: Lesson 2 (P1)
	58
	
	

	Week 30
	
	Unit 5: Lesson 2 (P2)
	59
	
	

	
	Practice
	Unit 5: Lesson 3
	60
	
	

	Week 31
	Vocabulary
	Unit 5: Lesson 4 (P1)
	61
	
	

	
	Phonics
	Unit 5: Lesson 4 (P2)
	62
	
	

	Week 32
	Sentence pattern
	Unit 5: Lesson 5 (P1)
	63
	
	

	
	
	Unit 5: Lesson 5 (P2)
	64
	
	

	Week 33
	Practice
	Unit 5: Lesson 6
	65
	
	

	
	Story time
	Unit 5: Lesson 7
	66
	
	

	Week 34
	Craft time
	Unit 5: Lesson 8
	67
	
	

	
	Progress check
	Unit 5:Lesson 9-
Review for the end of term II test
	68
	
	

	Week 35
	End of term II test
Kiểm tra học kỳ II
	69
	
	

	
	Test correction
Chữa bài kiểm tra
	70
	
	






